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Lĩnh vực thử nghiệm:   Cơ 

Field of testing:            Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm,  

vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1. 

Ống PVC-U 

và phụ tùng 

PVC-U pipes and 
fittings 

Xác định kích thước   

Determination of dimensions  

- Đường kính/ Diameter  

- Độ ôvan/ Out-of-roundness  

- Bề dày/ Wall thickness  

- Chiều dài/ Length 

0,01 mm/  

Đến/to: 1200 mm 

TCVN 6145:2007 

(ISO 3126:2005) 

2. 

Xác định độ bền áp suất bên trong (ở 
nhiệt độ 20 oC).  

Phương pháp nước trong nước 

Determination of the resistance to 
internal pressure (at temperature   
20 oC).  

Water-in-water method 

0,1 bar/  

Đến/to: 100 bar 

TCVN 6149-1:2007 

(ISO 1167-1:2006) 

3. 

Xác định sự thay đổi kích thước theo 
chiều dọc  

Determination of longitudinal 
reversion  

0,1 mm/  

Đến/to: 1200 mm 

TCVN 6148:2007 

(ISO 2505:2005) 

4. 

Xác định độ bền chịu diclometan ở 
nhiệt độ quy định (DCMT)  

Determination of dichloromethane 
resistance at specified temperature 
(DCMT)  

- 
TCVN 7306:2008 

(ISO 9852:2007) 
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TT 

Tên sản phẩm,  

vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

5. 

Ống PE và phụ tùng  

PE pipes and fittings  

Xác định kích thước  

Determination of dimensions  

- Đường kính/ Diameter  

- Độ ôvan/ Out-of-roundness  

- Bề dày/ Wall thickness  

- Chiều dài/ Length 

0,01 mm/  

Đến/to: 1200 mm 

TCVN 6145:2007 

(ISO 3126:2005) 

6. 

Xác định độ bền áp suất bên trong (ở 
nhiệt độ 20 oC).  

Phương pháp nước trong nước 

Determination of the resistance to 
internal pressure (at temperature   
20 oC).  

Water-in-water method 

0,1 bar/  

Đến/to: 100 bar 

TCVN 6149-1:2007 

(ISO 1167-1:2006) 

7. 

Ống PE và phụ tùng  

PE pipes and fittings  

Xác định sự thay đổi kích thước theo 
chiều dọc  

Determination of longitudinal 
reversion  

0,1 mm/  

Đến/to: 1200 mm 

TCVN 6148:2007 

(ISO 2505:2005) 

8. 

Xác định tốc độ chảy khối lượng 
(MFR)  

Determination of the melt mass-flow 
rate (MFR)  

- ISO 1133-1:2022 

9. 
Ống PP và phụ tùng 

PP pipes and fittings 

Xác định kích thước  

Determination of dimensions  

- Đường kính/ Diameter  

- Độ ôvan/ Out-of-roundness  

- Bề dày/ Wall thickness  

- Chiều dài/ Length 

0,01 mm/  

Đến/to: 1200 mm 

TCVN 6145:2007 

(ISO 3126:2005) 
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TT 

Tên sản phẩm,  

vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

10. 

Xác định độ bền áp suất bên trong (ở 
nhiệt độ 20oC).  

Phương pháp nước trong nước 

Determination of the resistance to 
internal pressure (at temperature 
20oC).  

Water-in-water method 

0,1 bar/  

(0 ~ 100) bar 

TCVN 6149-1:2007 

(ISO 1167-1:2006) 

11. 

Xác định sự thay đổi kích thước theo 
chiều dọc  

Determination of longitudinal 
reversion  

0,1 mm/  

Đến/to: 1200 mm 

TCVN 6148:2007 

(ISO 2505:2005) 

12. 

Xác định tốc độ chảy khối lượng 
(MFR)  

Determination of the melt mass-flow 
rate (MFR)  

- ISO 1133-1:2022 

Ghi chú / Notes: 

- ISO: the International Organization for Standardization 


